
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA THÁM 

   KHỐI 2 

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC – ĐỀ SỐ 1 

MÔN TIẾNG VIỆT (Thời gian: 40 phút) 

I. Đọc thầm bài văn sau: 

SỰ TÍCH CÂY THÌ LÀ 

Ngày xưa, cây cối trên trái đất chưa có tên gọi. Trời bèn gọi chúng lên để đặt tên. Cây cối 

mừng rỡ kéo nhau lên trời. Trời chỉ tay vào từng cây và đặt tên: 

- Chú thì ta đặt tên cho là cây dừa. 

- Chú thì ta đặt tên cho là cây cau. 

- Chú thì ta đặt tên cho là cây mít... 

Trời đặt tên mãi mà vẫn chưa hết. Về sau, trời chỉ nói vắn tắt: 

- Chú thì là cây cải. 

- Chú là cây ớt. 

- Chú là cây tỏi... 

Khi các loài cây đều đã có tên, bỗng một cái cây dáng mảnh khảnh, lá nhỏ xíu đến xin đặt 

tên. 

      -  Chú bé tí xíu, chú có ích gì để ta đặt tên nào? - Trời hỏi. Cây nhỏ liền thưa: 

-   Thưa trời, khi nấu canh riêu cá hoặc làm chả cá, chả mực mà không có con thì mất cả 

ngon ạ. 

      Trời liền bảo: 

-  Ừ, để ta nghĩ cho một cái tên. Tên chú thì... là... thì... là... 

      Trời còn đang suy nghĩ, cây nhỏ đã chạy đi xa rồi. Nó mừng rỡ khoe với bạn bè: 

      -  Trời đặt tên cho tôi là cây “thì là” đấy! 

        (Sự tích cây thì là – Trịnh Mạnh kể) 

II. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Ai là người đặt tên cho các loài cây ? 

A. Ông Trời        B. Thầy giáo    C. Bác sĩ 

 

Câu 2.  Bài kể về sự tích cây gì ? 

A. Cây dừa                                      B. Cây mít              C. Cây thì là



Câu 3. Vì sao cây thì là lại có tên như vậy ? 

A. Vì ông Trời đặt cho.                              B. Vì các loài cây bảo vậy. 

     C. Vì Trời còn đang suy nghĩ, cây nhỏ đã chạy đi xa. 

 

Câu 4. Niềm vui của “thì là” trong câu chuyện là gì ? 

A. Là được đi chơi.     B. Là được cho bánh.                       C. Là được đặt tên. 

 

Câu 5. Từ “mừng rỡ” trong bài nhằm bộc lộ tâm trạng thế nào ? 

A. Bộc lộ tâm trạng buồn rầu.     B. Bộc lộ tâm trạng vui mừng. 

     C. Bộc lộ tâm trạng lo lắng. 

 

Câu 6. Câu văn nào cho thấy niềm vui của cây thì là? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Câu 7. Trong câu: “Chú bé tí xíu, chú có ích gì để ta đặt tên nào?” có những từ nào chỉ 

đặc điểm? 

A. bé, tí xíu, đặt tên  B. chú, tí xíu, có ích  C. có ích, bé, tí xíu 
 

Câu 8. Câu “Trời chỉ tay vào từng cây và đặt tên.” thuộc kiểu câu nào? 

A. Câu nêu hoạt động.  B. Câu giới thiệu.    C. Câu nêu đặc điểm. 

 

Câu 9. Từ chỉ hoạt động của học sinh là: 

A. đọc, viết, hát   B. ngoan, đọc, viết   C. chăm chỉ, múa, hát 

 

Câu 10. Con hãy gạch chân 5 từ chỉ sự vật và khoanh tròn 3 từ chỉ đặc điểm trong 

đoạn văn sau: 

Tết đến rồi 

Vào dịp Tết, các gia đình thường gói bánh chưng hoặc bánh tét. Người lớn thường tặng 

trẻ em những bao lì xì xinh xắn với mong ước các em mạnh khỏe, giỏi giang. Tết là dịp mọi 

người quây quần bên nhau và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp. 

 

Câu 11. Điền vào chỗ chấm r, d hay gi: 

………ò rỉ             ….….ò lụa     ………an nhà          …....ạo phố



 


